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HƯỚNG DẪN CHẤM 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3,0 

 1 Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận  
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời như đáp án: 0,75 
-           Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời: 0đ 

0,75 

2 Tác giả ngưỡng mộ những học sinh không chỉ học xuất sắc mà còn dành 
được nhiều thời gian tham gia vào các hoạt động ngoại khóa. Họ thường 
nắm những vị trí quan trọng ở các câu lạc bộ trong trường và ngoài xã hội. 
Họ đạt điểm cao trong học tập, đi thi đấu thể thao cho trường, giữ chức chủ 
nhiệm trong các câu lạc bộ, và trên hết, họ là những thành viên tích cực 
trong Đoàn, Đội. 
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh nêu đúng: 0,75 
- Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời: 0đ 

0,75 

3 Thời gian là thứ duy nhất không thể mua được vì:  
- Thời gian là thứ tài sản mà tạo hóa đã chia đều cho mỗi người.  
- Không có điều gì có thể khiến thời gian thay đổi bởi thời gian thứ tồn tại 
khách quan không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người. 
-> Lời nhận định còn là lời nhắn, lời khuyên chúng ta cần quý trọng thời gian 
và trân quý những gì mình đang có để cuộc sống có ý nghĩa hơn.  
Hướng dẫn chấm: 
- Lý giải được thuyết phục và có rút ra bài học: 1.0 
- Lý giải được nhưng ko rút ra được bài học: 0.75 
- Lý giải được nhưng chưa thuyết phục: 0.5 

1,0 

4 - Trích ý kiến câu hỏi  
- Nêu rõ quan điểm đồng tình hoặc không đồng tình, hoặc đồng tình một 
nửa.  
- Lí giải hợp lí. Có thể lí giải như sau:  
+ Đồng tình vì nếu biết quản lí thời gian thì học tập và làm việc hiệu quả sẽ 
tốt hơn, sẽ có nhiều cơ hội để thành công.  
+ Không đồng tình vì không chỉ biết sử dụng hợp lí thời gian mà thành công 
còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác (năng lực, tố chất, hoàn cảnh tác 
động,..) 
+ Kết hợp hai ý trên  

0,5 

II  LÀM VĂN  

 
 

1 
 
 
 
 
 
 

Từ văn bản phần Đọc hiểu anh/ chị hãy viết một đoạn văn nghị luận (150 
chữ) bày tỏ suy nghĩ của anh/chị về giá trị của thời gian. 

2,0 

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn  
Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng-phân-
hợp, móc xích hoặc song hành.  
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận  
Giá trị của thời gian  

0,25 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Triển khai vấn đề nghị luận 
Học sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề 
nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ giá trị của thời gian. Có thể 
triển khai theo hướng:  
 - Giải thích: Thời gian là một thứ trừu tượng, trôi qua từng ngày, ta không 
cảm nhận được bằng trực quan mà chỉ có thể cảm nhận được sự chảy trôi 
của thời gian qua sự thay đổi của vạn vật xung quanh.  
- Phân tích:  
+ Thời gian giúp vạn vật vận động theo quy luật, quy trình của nó.  
+ Thời gian giúp con người tích lũy được mọi giá trị (vật chất, tinh thần)  
+ Thời gian giúp thay đổi suy nghĩ, tình cảm của con người 
......... 
- Bàn bạc, mở rộng:  
+ Quý trọng thời gian không có nghĩa là sống gấp, sống vội, sống bất chấp 
luân thường đạo lí mà là sống tận hiến và tận hưởng; sống hết mạch căng 
của tuổi trẻ, của đời người.  
+ Thời gian không chỉ để làm việc mà còn để nghỉ ngơi, yêu thương,....  
+ Vẫn còn một bộ phận chưa biết quý trọng thời gian, để thời gian trôi qua 
vô nghĩa, không tích lũy được giá trị cho bản thân.  
- Liên hệ bản thân, bài học nhận thức và hành động 

 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 

1.0 

d. Chính tả, ngữ pháp  
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt  

0,25 

e. Sáng tạo 
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.  

0,25 

2 Cảm nhận bài thơ Chiều tối( Hồ Chí Minh). 5,0 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái 
quát được vấn đề 

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : Bức tranh thiện nhiên và bức tranh 
đời sống con người. 
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm. 
- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm. 

0,5 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao 
tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu 
sau: 

 

* Giới thiệu tác giả , tác phẩm, 0,5 



* Phân tích 
 - Bức tranh thiên nhiên núi rừng trong hai câu thơ đầu: 
+ Hình ảnh cánh chim là thi liệu vốn rất quen thuộc trong thơ cổ, nhưng 
vào trong thơ Bác lại xem lẫn cả nét hiện đại. Cánh chim mỏi mệt, tìm 
chốn ngủ có sự tương đồng với tình cảnh của Bác. 
+ Hình ảnh chòm mây trôi lơ lửng, cũng là thi liệu cổ điển, gợi sự ung dung, 
tự tại, nhưng đồng thời mang nét hiện đại bộc lộ tâm trạng của người tù 
(lẻ loi, cô đơn). 
- Bức tranh cuộc sống sinh hoạt: 
+ Vẻ đẹp của con người: Sự tươi trẻ khỏe khoắn của người thiếu nữ, vẻ 
đẹp của cuộc sống lao động bình dị => Quan điểm mỹ học mới về mối 
quan hệ giữa thiên nhiên và con người. 
 + Vẻ đẹp của sự sống: Là sự kết hợp giữa nét vẽ cổ điển (lấy sáng tả tối, 
hình ảnh lò than rực hồng) và nét vẽ hiện đại (sự chuyển đổi thời gian, 
không gian, cảm giác).  
Hướng dẫn chấm: 
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,0 điểm - 2,5 điểm 
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu : 1,0 điểm - 1,75 điểm. 
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm - 0,75 điểm. 

2,5 
 

* Đánh giá: 
-  Vẻ đẹp tâm hồn Hồ Chí Minh: Lạc quan, hướng về sự sống và ánh sáng, 
lòng nhân ái gắn liền với lòng yêu thiên nhiên. 
- Bút pháp gợi tả thiên nhiên, tả cảnh ngụ tình, kết hợp hài hòa các yếu tố 
cổ điển, hiện đại. 
Hướng dẫn chấm: 
-Trình bày được 2 ý: 0,5 điểm. 
-Trình bày được 1 ý: 0,25 điểm. 

0,5 

d. Chính tả, ngữ pháp 
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt 
Lưu ý: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. 

0,25 

  e. Sáng tạo 
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 
Hướng dẫn chấm: Học sinh biết vận dụng lí luận văn học trong quá trình 
phân tích, đánh giá; biết so sánh với các tác phẩm khác để làm nổi bật nét 
đặc sắc của Hồ Chí Minh; biết liên hệ vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống; 
văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc. 
- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm. 
- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm. 

0,5 

Tổng điểm  10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 


